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Tiếng Việt (Tuần 4)
LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, 
VUI CHƠI. CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Phát triển vốn từ chỉ hoạt động, chỉ sự vật (dụng cụ thể thao, tên gọi các trò chơi dân gian)
- Rèn kĩ năng đặt câu nêu hoạt động với hoạt động thể thao. 
2. Năng lực
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác.
3. Phẩm chất
- HS có ý thức chăm chỉ học tập, yêu thích các trò chơi dân gian, các môn thể thao và tham gia chơi hàng ngày để giải trí và rèn luyện sức khoẻ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy soi, tivi, 12 slide, video
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:(3-5’)
	

	- GV mở video cho HS hát và vận động theo bài Con cào cào.
	- HS hát, vận động theo bài hát.

	+ Con cào cào thích làm gì?
+ Tập thể dục thể thao có tác dụng gì?
=> GTB: Hoạt động thể thao, vui chơi tốt cho sức khoẻ. Tiết học hôm nay chúng ta học bài: MRVT về hoạt động thể thao, vui chơi. Câu nêu hoạt động.
	- …thích tập thể thao.
- ...khoẻ mạnh…


- HS nghe, nhắc lại tên bài.

	2. Luyện tập: (28-30’)
Bài 1: Nói tên các dụng cụ thể thao (6-8’)
- GV y/c HS đọc đề bài
	

- HS đọc

	+ Bài yêu cầu gì? -> đưa slide – G gạch chân.
	- HS trả lời.

	- GV giao việc: 
Các em hãy quan sát tranh, nói tên các dụng cụ thể thao trong tranh rồi trao đổi phần bài làm của mình với bạn.
	- HS thực hiện.

	- Chữa bài theo dãy.


- GV y/c HS NX
- GV y/c 1 HS đọc lại bài làm-Đưa Slide: Hình ảnh gắn với từ 
+ Các từ vừa tìm được là các từ ngữ chỉ gì?
+ Theo em các dụng cụ thể thao này được dùng để chơi môn thể thao nào



- GV chốt: Đây là các từ ngữ chỉ sự vật chỉ tên các dụng cụ thể thao. Mỗi một môn thể thao có dụng cụ thể thao riêng và luật lệ chơi riêng
+ Ngoài các từ ngữ vừa tìm được bạn nào tìm thêm các từ ngữ chỉ dụng cụ thể thao khác nữa?
+ Dây nhảy dùng trong môn thể thao nào?
+ Quả cầu đá dùng trong môn thể thao nào?
	- HS đọc bài làm: quả bóng bàn, vợt bóng bàn; quả cầu lông, vợt cầu lông, quả bóng đá
- HS nhận xét
- 1 HS đọc lại

- HS nêu: từ ngữ chỉ sự vật.
- HS nêu: Vợt bóng bàn và quả bóng bàn dùng để chơi môn bóng bàn; Vợt cầu lông và quả cầu lông dùng để chơi môn cầu lông. Quả bóng đá dùng để chơi môn bóng đá.



- HS nêu: VD: dây nhảy, quả cầu đá, vợt ten nít, quả bóng rổ….
- HS nêu, nhận xét

	- GV chốt, chuyển ý: Qua BT1 mở rộng cho các em  vốn từ về dụng cụ thể thao. Cô cùng các em chuyển sang BT2.
	

	Bài 2: Dựa vào tranh và gợi ý dưới tranh, nói tên các trò chơi dân gian (10-12’)
- GV: y/c Hs đọc thầm yc bài tập
	

- HS đọc

	+ Bài 2 YC gì? -> đưa Slide
	- HS trả lời.

	- Y/c H quan sát tranh
+ Theo em, nội dung các tranh nói về điều gì?
- GV: Trò chơi dân gian là trò chơi có từ lâu đời được truyền từ đời này qua đời khác
	
- HS: Trò chơi dân gian

	- GV: Dưới mỗi tranh là gợi ý tên một trò chơi còn khuyết. Các em hãy dựa vào nội dung tranh và gợi ý, thảo luận nhóm đôi để hoàn thiện tên các trò chơi ở trong từng tranh.
	- HS thực hiện.

	
- GV chữa bài theo dãy:
- GV nhận xét- đưa slide từng tranh và HS nêu tên trò chơi dân gian
+ Tranh 1 là trò chơi dân gian nào? Vì sao em biết?
+ Tranh 2 là trò chơi dân gian nào? Bạn nào có thể nêu được cách chơi TC này?
+ Trò chơi dân gian của tranh 3 là gì? Em có thuộc bài đồng dao Nu na nu nống không?
+ Trò chơi của tranh 4 là gì? Vì sao em biết? Bạn nào có thể đọc bài đồng dao của TC này?
	
- HS nêu theo dãy từng tranh, nhận xét
- HS nêu

+ TC Bịt mắt bắt dê….

- HS nêu





	- GV: đưa cả bốn tranh –  H nhắc lại tên các trò chơi.
	- HS nêu

	- GV: Bây giờ các em hãy xem  một số hình ảnh để nhớ lại các trò chơi này nhé - GV đưa video cách chơi 4 trò chơi
	- HS nghe và quan sát

	- GV: cho HS chơi trò chơi Chi chi chành chành.
+ Em cảm thấy ntn sau khi chơi trò chơi này?
	- HS chơi.

- HS nêu

	- GV: Các trò chơi còn lại các em chơi trong giờ ra chơi.
	

	+ Ngoài các trò chơi trên, em còn biết trò chơi dân gian nào nữa?
	- HS nêu: Tc kéo co, chơi đánh đu, đi cà kheo, đập niêu đất….

	+ Bài tập 2 giúp em biết thêm điều gì?

- GV chốt, liên hệ:  Bài tập 2 giúp các em biết thêm tên các trò chơi dân gian: các trò chơi này giúp chúng ta giải trí, rèn luyện sức khoẻ, có tâm thế để học tập tốt hơn. Trong giờ ra chơi hoặc ở nhà, các em có thể chơi cùng bạn bè và người thân, tránh xa các trò chơi điện tử.
	- HS: Tên các trò chơi dân gian và cách chơi…
- HS nghe

	Bài 3: Đặt câu về hoạt động trong mỗi tranh (8 - 10’).
	

	- Gọi HS đọc YC bài 3.
+ Bài 3 yêu cầu gì? -> đưa Slide
	- 1-2 HS đọc.
- H nêu

	- GV: yc HS đọc câu mẫu. 
- GV: y/c HS TLN2 xác định: 
+ Câu Hai bạn chơi bóng bàn nói về hoạt động trong tranh nào? 
+ Câu này thuộc mẫu câu nào? Vì sao?

	- HS đọc mẫu.
- HSTLN2, báo cáo kết quả
+ Câu …nói về hoạt động của 2 bạn trong tranh 1.
+ Đây là mẫu câu nêu hoạt động vì câu có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất: Hai bạn là từ ngữ chỉ sv. Bộ phận thứ hai chơi bóng bàn là từ ngữ chỉ hoạt động. - HS nhận xét, nhắc lại.

	- GV: nx chung, chốt:
	

	         Câu nêu hoạt động = SV + HĐ. 
	

	+ Ngoài câu mẫu, ai có cách đặt câu khác về hoạt động trong tranh 1
- GV: yêu cầu HS làm vở phần còn lại 3’.
	- HS nêu, nhận xét

- HS làm vở: Đặt câu với tranh 2,3

	- GV: Soi vở + chữa bài:














- GV: nhận xét và chia sẻ thêm:
+ Ai có cách đặt câu khác của bạn?
- GV: y/c HS xác định 2 bộ phận trong câu em vừa nêu.
	- HS đọc bài làm, nx, chia sẻ
- Dự kiến câu hỏi chia sẻ:
+ Câu của bạn viết thuộc mẫu câu nào?
+ Bạn hãy xác định 2 bộ phận của câu…
+ Câu nêu hoạt động gồm có mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào?
- Câu nêu hoạt động gồm 2 bộ phận: Bộ phận thứ 1 là từ ngữ chỉ sự vật, bộ phận thứ 2 là từ ngữ chỉ hoạt động của sự vật đó.
- HS nhận xét

- HS nêu: VD: Hai bạn /đang thi đấu bóng rổ.



	+ Khi viết câu em cần lưu ý điều gì?
	- HS nêu: Câu diễn đạt ý trọn vẹn, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. (nhắc lại)


	
- GV liên hệ: Đây là một số môn thể thao rất tốt cho sức khoẻ và phù hợp với lứa tuổi của các em. Thời gian rảnh các em nên tham gia các hoạt động thể thao này. Khi chơi thể thao các em cần sử dụng các dụng cụ thể thao cẩn thận để tránh gây thương tích cho mình, cho bạn và chơi xong cần cất dụng cụ thể thao gọn gàng.
	
- HS nghe

	3. Củng cố, dặn dò: (1-2’)	
	

	+ Tiết học hôm nay em được học những kiến thức gì? 
+ Em có cảm nhận gì qua tiết học này?
	- H nêu

	- GV: nhận xét giờ học, dặn dò vn.
	



